
Thuế nhập khẩu hàng dệt may, giày dép vào Ai Cập  
Nhóm hàng                                                                    Mã HS                     Biên độ thuế nhập khẩu (%)
	
	

	1.Nhóm hàng sợi với các chất liệu
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	-Lụa 
	5003-5006
	0 - 5

	-Len 
	5105-5110
	5

	-Bông
	5204-5207
	5

	-Các loại sợi thực vật khác
	5306-5308
	5

	-Sợi nhân tạo
	5401-5406/5501-5511
	0 - 5

	........................
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	2.Nhóm hàng vải dệt với các chất liệu
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	-Lụa
	5007
	10

	-Len
	5111-5113
	10

	-Bông
	5208-5212
	10

	-Các loại sợi thực vật khác
	5309-5311
	5 - 10

	-Sợi nhân tạo
	5407-5408/5512-5516
	5 - 10

	3. Nhóm vải dệt kim
	60
	10

	.........................
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	4. Nhóm vải không dệt 
	5603
	5
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	5. Nhóm vải công nghiệp
	59
	5 - 20

	........................
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	6. Hàng may mặc 
	       61-62
	             5 - 30

	7. Nhóm hàng dệt may dùng trong nhà bếp, giường ngủ … 
...............
	       63
	             5 - 30

	........................
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	8. Nhóm hàng thảm 

9. Nhóm giày dép 


	       57

       64


	            30

            10 - 30
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